	         PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ

TRƯỜNG TH THUẬN THÀNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                           PHÂN CÔNG SVTT GIẢNG DẠY – LỚP: 1/5
	STT
	HỌ VÀ TÊN SV
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy
	Ngày dạy 
	CT tuần

	1
	VÕ THỊ THU HIỀN
	1/5
	TV 1
	Đi học (tiết 1)
	Tiết 2 Sáng thứ năm 21/3/2024
	Tuần 28

	
	
	1/5
	TOÁN 1
	Phép trừ dạng 39-15 (Tiết 1)
	Tiết 3 Sáng thứ năm
28/3/2024
	Tuần 29

	
	
	1/5
	Đ ĐỨC 1
	Trả lại của rơi ( Tiết 1)
	Tiết 2 Sáng thứ năm

29/2/2024
	Tuần 25

	
	
	3/4
	TV 3
	Bài đọc: Trận đánh trên không
	Tiết 3 Sáng thứ hai, 25/03/2024
	Tuần 29

	
	
	3/4
	TOÁN 3
	Phép trừ trong phạm vi 100 000 (tiết1)
	Tiết 2 Sáng thứ tư, 28/02/2024
	Tuần 25

	
	
	3/4
	TNXH 3
	Bài 17: Cơ quan thần kinh (tiết 2)
	Tiết 4 Sáng thứ tư, 06/03/2024
	Tuần 26

	
	
	5/5
	TV 5
	Tập đọc : Tranh làng Hồ
	Tiết 2 Chiều thứ ba
12/3/2024
	Tuần 27

	
	
	5/5
	TOÁN 5
	Nhân số đo thời gian
	Tiết 2 Sáng thứ hai 4/3/2024
	Tuần 26

	
	
	5/5
	LỊCH SỬ 5
	Lễ ký Hiệp định Pa- ri
	Tiết 1 Chiều thứ năm ngày 14/3/2024

	Tuần 27


	2
	TRẦN THỊ KIM HUỆ
	1/5
	TV 1
	Món quà quý nhất ( tiết 1)
	Tiết 1 Sáng thứ tư 13/3/2024
	Tuần 27

	
	
	1/5
	TOÁN 1
	Phép cộng dạng 14+3( Tiết 2)
	Tiết 3 Sáng  thứ hai

4/3/2024
	Tuần 26

	
	
	1/5
	Đ ĐỨC 1
	Lời nói thật
	Tiết 2 Sáng thứ ba 27/2/2024
	Tuần 25

	
	
	3/4
	TV 3
	Nghe- viết: Trần Bình Trọng
	Tiết 2 Chiều thứ ba, 26/03/2024
	Tuần 29

	
	
	3/4
	TOÁN 3
	Luyện tập (tiết 1)
	Tiết 2 Sáng thứ ba
12/3/2024
	Tuần 27

	
	
	3/4
	TNXH 3
	Bài 19: Một số chất có hại đối với cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh

 ( tiết 1)
	Tiết 4 Sáng thứ tư, 20/03/2024
	Tuần 28

	
	
	5/5
	TV 5
	Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
	Tiết 2 Chiều thứ ba 5/3/2023
	Tuần 26

	
	
	5/5
	TOÁN 5
	Trừ số đo thời gian
	Tiết 2 Sáng thứ năm 29/2/2013
	Tuần 25

	
	
	5/5
	LỊCH SỬ 5
	Tiến vào Dinh Độc Lập
	Tiết 1 Chiều thứ ba 21/3/2024
	Tuần 28


Lưu ý: Chọn bài từ tuần 25 đến hết tuần 29, có thể thêm 2 ngày đầu tuần 30.

                                                                                                                                        GVHD: Lê Thị Mỹ Ngân
	PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ

TRƯỜNG TH THUẬN THÀNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHÂN CÔNG SVTT GIẢNG DẠY – LỚP: 3/4
	STT
	HỌ VÀ TÊN SV
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy
	Ngày dạy 
	CT tuần

	1
	LÊ HỒ PHƯƠNG NHI
	1/5
	TV 1
	Tập đọc: Chuột con đáng yêu (Tiết 1)


	Tiết 2  Sáng thứ hai
11/3/2024
	Tuần 27

	
	
	1/5
	TOÁN 1
	Phép cộng dạng 14+3 (Tiết 1)
	Tiết 3 Sáng thứ ba
05/03/2024
	Tuần 26

	
	
	1/5
	Đ ĐỨC 1
	Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn( tiết 1)
	Tiết 2 Sáng thứ tư 27/3/2024
	Tuần 29

	
	
	3/4
	TV 3
	Bài đọc: Hai Bà Trưng
	Tiết 4 Sáng thứ tư, 20/03/2024
	Tuần 28

	
	
	3/4
	TOÁN 3
	Tiền Việt Nam
	Tiết 2 Sáng thứ hai, 04/03/2024
	Tuần 26

	
	
	3/4
	TNXH 3
	Bài 17: Cơ quan thần kinh (tiết 1)
	Tiết 2 Sáng thứ sáu, 01/03/2024
	Tuần 25

	
	
	5/5
	TV 5
	Tập đọc: Một vụ đắm tàu
	Tiết 2 Sáng thứ hai 25/3/2023
	Tuần 29

	
	
	5/5
	TOÁN 5
	Quãng đường 
	Tiết 2 Sáng  thứ ba

12/3/2024
	Tuần 27

	
	
	5/5
	KHOA HỌC 5
	Sự sinh sản  và nuôi con của chim
	Tiết 2 Sáng thứ hai 18/3/2024
	Tuần 28


	2
	TÔN NỮ UYÊN NHI


	1/5
	TV 1
	Kiến em đi học ( tiết 1)
	Tiết 2 Sáng thứ tư
20/3/2024
	28

	
	
	1/5
	TOÁN 1
	Phép cộng dạng 25 + 14    (tiết 1)                   
	Tiết 2  Sáng thứ hai 
18/3/2024
	28

	
	
	1/5
	Đ ĐỨC 1
	Phòng tránh bị ngã ( tiết 1)
	Tiết 2 Chiều thứ năm 14/3/2024
	27

	
	
	3/4
	TV 3
	Bài đọc: Nhớ Việt Bắc
	Tiết 1 Sáng thứ tư, 06/03/2024
	26

	
	
	3/4
	TOÁN 3
	Phép cộng trong phạm vi 100 000
	Tiết 2 Sáng thứ ba, 27/02/2024
	25

	
	
	3/4
	TNXH 3
	Bài 16: Cơ quan tuần hoàn (tiết 3)
	Tiết 4 Sáng thứ tư, 28/02/2024
	25

	
	
	5/5
	TV 5
	TLV: Ôn tập về tả cây cối
	Tiết 2 Sáng thứ sáu, 15/3/2024
	Tuần 27

	
	
	5/5
	TOÁN 5
	Vận tốc
	Tiết 2 Sáng thứ sáu

8/3/2024
	Tuần 26

	
	
	5/5
	ĐỊA LÝ 5
	Châu Đại Dương và châu Nam Cực
	Tiết 2 Sáng thứ tư 27/3/2024
	Tuần 29


Lưu ý: Chọn bài từ tuần 25 đến hết tuần 29, có thể thêm 2 ngày đầu tuần 30.

                                                                                                                                        GVHD: Nguyễn Thị Diệu Hiền
	PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ

TRƯỜNG TH THUẬN THÀNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHÂN CÔNG SVTT GIẢNG DẠY – LỚP: 5/5
	STT
	HỌ VÀ TÊN SV
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy
	Ngày dạy 
	CT tuần

	1
	LÊ THỊ THẢO VÂN
	1/5
	TV  1
	Tập đọc: Chuột con đáng yêu (Tiết 2)
	Tiết 3 Sáng thứ hai
11/3/2024
	27

	
	
	1/5
	TOÁN 1
	Phép trừ dạng 39-15 (Tiết 2)
	Tiết 2 Sáng thứ sáu
29/3/2024
	29

	
	
	1/5
	Đ ĐỨC 1
	Trả lại của rơi ( Tiết 2)
	Tiết 2 Chiều thứ tư
6/3/2024
	26

	
	
	3/4
	TV 3
	Ôn chữ viết hoa T, V
	Tiết 2 Chiều thứ ba, 27/02/2024
	25

	
	
	3/4
	TOÁN 3
	Tìm thành phần chưa biết của phép tính (Tiết 1)
	Tiết 2 Chiều thứ tư, 27/03/2024
	29

	
	
	3/4
	TNXH 3
	Bài 19: Một số chất có hại đối với cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh

 ( Tiết 2)
	Tiết 2 Sáng thứ sáu, 22/03/2024
	28

	
	
	5/5
	TV 5
	Tập đọc : Đất nước
	Tiết 2 Sáng thứ tư 13/3/2024
	Tuần 27

	
	
	5/5
	TOÁN 5
	Cộng số đo thời gian
	Tiết 2 Sáng thứ tư   28/2/2024
	Tuần 25

	
	
	5/5
	ĐỊA LÝ 5
	Châu Mĩ (Tiếp theo)
	Tiết 3 sáng thứ ba  19/3/2024
	Tuần 28


	2
	NGUYỄN THỊ KHÁNH VY
	1/5
	TV 1
	Kiến em đi học (Tiết 2)
	Tiết 3 Sáng thứ tư
20/3/2024
	28

	
	
	1/5
	TOÁN 1
	Phép cộng dạng 25+14 (Tiết 2)
	Tiết 3 Sáng thứ ba
19/3/2024

	28

	
	
	1/5
	Đ ĐỨC 1
	Phòng tránh bị thương do các vật sắc nhọn ( Tiết 2)
	Tiết 2 Chiều thứ tư
27/03/2024
	29

	
	
	3/4
	TV 3
	Bài đọc: Bên ô cửa đá
	Tiết 2 Chiều thứ ba
 27/02/2024
	25

	
	
	3/4
	TOÁN 3
	Nhân với số có một chữ số (không nhớ ) (tiết 1)
	Tiết 2 Sáng thứ ba, 05/03/2024
	26

	
	
	3/4
	TNXH 3
	Bài 18: Thức ăn, đồ uống có lợi cho sức khỏe (tiết 2)
	Tiết 2 Sáng thứ sáu, 15/03/2024
	27

	
	
	5/5
	TV 5
	LTVC: MRVT: Truyền thống
	Tiết 2 Sáng thứ năm  
 7/3/2024
	Tuần 26

	
	
	5/5
	TOÁN 5
	Thời gian
	Tiết 2 Sáng thứ năm 14/3/2024
	Tuần 27

	
	
	5/5
	KHOA

HỌC 5
	Cây con mọc lên từ hạt
	Tiết 2 Chiều thứ năm 29/2/2024
	Tuần 25


Lưu ý: Chọn bài từ tuần 25 đến hết tuần 29, có thể thêm 2 ngày đầu tuần 30.

                                                                                                                                        GVHD: Tôn Nữ Kim Nhật
